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Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quý II năm 2019

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về công tác chỉ đạo điều hành

Để tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 4531/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh Quảng Bình năm 2019 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, trong Quý II/2019, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành 33 văn bản triển khai, chỉ đạo, điều hành và giao Văn phòng UBND tỉnh ban hành 67 văn bản hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC đảm bảo gắn kết chặt chẽ với xây dựng chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/5/2019 về việc tăng cường trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Quảng Bình… 
- Triển khai tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp.
- Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt giữa UBND tỉnh với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

- Ban hành mẫu phiếu khảo sát, tiêu chí tự đánh giá và phương pháp thu thập, tổng hợp, công khai kết quả đánh giá trực tuyến việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Ban hành Quy định về một cửa liên thông/quy trình phối hợp trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp.
- Triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong đó chú trọng đến việc đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hoá TTHC.
- Tổ chức thực thi "Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ" được phê duyệt tại Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.
- Tham dự Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp và chính quyền 3 tỉnh Quảng Bình (Việt Nam), Khăm Muộn (Lào) và Nakhon Phanôm (Thái Lan) về tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới nhằm tạo cơ hội để chính quyền và doanh nghiệp các bên chia sẻ, thảo luận về khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính… để có sự trao đổi, phối hợp giữa chính quyền các tỉnh, sự trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp để giải quyết (16/4/2019).
2. Về kiểm soát quy định TTHC 

Việc ban hành các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015. Các sở, ban, ngành được phân công soạn thảo văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC đã tổ chức thực hiện đúng quy trình về đánh giá tác động đối với các TTHC, lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát TTHC và gửi cơ quan tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ban hành theo quy định pháp luật. 

Trong Quý II năm 2019, các sở, ban, ngành đã thực hiện việc đánh giá tác động và tổ chức lấy ý kiến, thẩm định đối với 04 dự thảo QPPL có quy định về 13 TTHC liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT, Đất đai, An toàn thực phẩm. Trong đó đã ban hành 03 Quyết định QPPL quy định 09 TTHC
. 01 dự thảo còn lại liên quan đến lĩnh vực An toàn thực phẩm đang được cơ quan soạn thảo hoàn thiện để trình UBND tỉnh ký ban hành. 

3. Về công bố, công khai TTHC

Trong Quý II năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành 21 quyết định công bố danh mục đối với 62 TTHC (Chi tiết tại Biểu số 03b).
Ngay sau khi được công bố, các TTHC đã được cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Đồng thời được kết nối, tích hợp, đồng bộ hoá về Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Thông tin một cửa điện tử, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. 
Bên cạnh đó, 100% cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đã niêm yết công khai dưới 02 hình thức là Bảng niêm yết và Sổ hướng dẫn TTHC.

4 Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 
Trong Quý II năm 2019, toàn tỉnh đã tiếp nhận 311,102 hồ sơ; trong đó tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn chiếm 96,81% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, tỷ lệ hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn chiếm 2,99%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn chỉ khoảng 0,18%, chủ yếu là do nguyên nhân khách quan (Chi tiết tại Biểu số 06đ).
* Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai tại 157/159 xã, phường, thị trấn (2 xã Thượng Trạch và Tân Trạch thuộc huyện Bố Trạch chưa triển khai thực hiện bộ phận một cửa vì xã miền núi đặc biệt khó khăn); 100% đơn vị cấp huyện và sở, ngành thực hiện cơ chế một cửa. 

Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 619/KH-UBND ngày 06/5/2019 tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh với mục tiêu đảm bảo tăng dần tỷ lệ TTHC được thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết, đồng thời tăng cường các giải pháp khác để giảm thiểu việc luân chuyển hồ sơ giấy trong quá trình giải quyết TTHC. Để quá trình thực hiện có hiệu quả và thuận tiện, Kế hoạch đã đưa ra một số giải pháp, nhiệm vụ thực hiện như tăng cường phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC tại TTHCC tỉnh theo quy trình 4 bước; đăng ký thêm con dấu cho các sở, ban, ngành (gồm cả các đơn vị thuộc sở, ban, ngành) để thực hiện “đóng dấu” trực tiếp ngay tại TTHCC tỉnh đối với các kết quả sau khi ký phê duyệt, kèm theo việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng con dấu tại Trung tâm theo quy định.
* Về thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Dịch vụ Bưu chính công ích 

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Dịch vụ Bưu chính công ích đã được các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 38 Bưu cục, 18 điểm Bưu điện văn hoá xã và 01 Bưu cục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC cho các sở, ban, ngành phát sinh nhiều hồ sơ trong năm như các Sở: Giao thông vận tải, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường.
Bên cạnh đó, thông tin về TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đã được UBND tỉnh công bố và tổ chức công khai trên mạng điện tử và niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

* Về triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tại tất cả sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã với 1.735 TTHC (cấp tỉnh: 1.434 thủ tục; cấp huyện: 159 thủ tục và cấp xã: 142 thủ tục), kết nối liên thông, đảm bảo xuyên suốt, cung cấp đầy đủ dữ liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi giao dịch. 

5. Về tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính 

Trong Quý II năm 2019, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 03 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận đều đã phân công cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng theo quy định của pháp luật (Chi tiết tại Biểu số 05b).
6. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Trong Quý II năm 2019, các sở, ban, ngành đã tổ chức rà soát và đề xuất đơn giản hoá 19 TTHC liên quan đến 05 văn bản QPPL trong lĩnh vực Đất đai, Nông nghiệp và PTNT… Các phương án đơn giản hoá nêu trên đã được Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh thực thi hoặc kiến nghị các bộ, ngành trung ương sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền
 (Chi tiết tại Biểu số 04b).
7. Vấn đề khác

a) Về thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức rà soát, hoàn thiện các tính năng cơ bản của Hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số; cập nhật mã định danh cơ quan hành chính nước của tỉnh; thiết lập, cấu hình gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh và kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia. Đã cấp phát 1.143 chứng thư số gồm 328 chứng thư số tổ chức và 815 chứng thư số cá nhân, trong đó đã cấp phát chứng thư số tổ chức cho 100% cơ quan thuộc UBND tỉnh, 100% UBND cấp huyện. Dự kiến đầu tháng 7/2019 sẽ cấp phát đủ cho 100% đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có con dấu, 100% UBND cấp xã. Về chứng thư số cá nhân, đã cấp phát cho gần 100% đối tượng là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; lãnh đạo văn phòng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

Đến thời điểm hiện tại, Hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh Quảng Bình đã được triển khai ứng dụng để gửi, nhận văn bản điện tử có ký số tại 36 cơ quan cấp tỉnh và tương đương; 08/08 UBND cấp huyện; 157/159 UBND cấp xã và liên thông 3 cấp địa phương (trừ 02 xã Tân Trạch, Thượng Trạch của huyện Bố Trạch chưa có kết nối internet băng thông rộng).
Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo tất cả các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện chính thức thực hiện việc phát hành văn bản điện tử đi có ký số đối với tất cả các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện gửi trên Hệ thống QLVB&ĐH; thí điểm không gửi văn bản giấy đối với một số loại văn bản: Giấy mời; các loại văn bản thông báo (bao gồm văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo, chuyển, giao xử lý văn bản, nhiệm vụ của UBND tỉnh), công điện, văn bản hỏa tốc giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã triển khai áp dụng Hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh (trừ văn bản mật).
b) Về đơn giản hoá chế độ báo cáo 

Thực hiện Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong đó đã chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu các văn bản quy định, hướng dẫn về mặt pháp lý và các yêu cầu về quản lý nhà nước làm cơ sở cho việc xây dựng các chức năng, tính năng của Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu tổ chức xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh trên cơ sở nâng cấp tính năng Hệ thống thông tin kinh tế-xã hội đã được đầu tư xây dựng, đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh. Ngoài ra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và kết quả rà soát, phương án đơn giản hoá các chế độ báo cáo đã được UBND tỉnh, UBND cấp huyện phê duyệt để ban hành hoặc tham mưu UBND cùng cấp ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo trên địa bàn theo thẩm quyền và thể thức quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Triển khai thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2. Kiểm soát chặt chẽ đối với quá trình soạn thảo ban hành văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC, chỉ trình UBND tỉnh ban hành các TTHC theo đúng thẩm quyền được luật giao và đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý và hợp pháp.
3. Đẩy mạnh công tác rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. 

4. Tiếp tục rà soát đưa các TTHC vào thực hiện tại Bộ phận Một cửa các cấp; tăng dần tỷ lệ TTHC thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết tại Bộ phận Một cửa.
5. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 411/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.
6. Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Thực hiện nâng cấp và hoàn thiện các chức năng trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử đáp ứng theo yêu cầu tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 
7. Tổ chức xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh trên cơ sở nâng cấp tính năng Hệ thống thông tin kinh tế-xã hội đã được đầu tư xây dựng, đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
8. Tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện Hệ thống QLVB&ĐH, đáp ứng đầy đủ chức năng theo yêu cầu tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và Thông tư số 01/2019/TT-BNV, Thông tư số 02/2019/TT-BNV. Tổ chức sao lưu dự phòng dữ liệu  theo phương pháp phòng ngừa thảm họa tại các doanh nghiệp viễn thông lớn..., đảm bảo cho hệ thống truy nhập, xử lý nhanh, hoạt động thông suốt, ổn định. Triển khai nhân rộng Hệ thống QLVB&ĐH để gửi, nhận văn bản điện tử có ký số đến tất cả các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; xây dựng Chính quyền số, hạn chế sử dụng văn bản giấy./.
	 Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục KSTTHC - VPCP;
- Ban TV Tỉnh ủy; 

- TTHĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH;

- UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan hành chính NN TW đóng trên địa bàn;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Doanh nghiệp tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, KSTTHC (3).
	CHỦ TỊCH

 Trần Công Thuật


� Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 ban hành Quy định về “một cửa liên thông” giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (07 TTHC); Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (01 TTHC); Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (01 TTHC).


� Rà soát nhóm TTHC trong lĩnh vực Đất đai (áp dụng cho đối tượng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại các KKT); nhóm TTHC liên quan đến cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; quyết định công nhận hòa giải thành; nhóm TTHC liên quan đến phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; nhóm TTHC liên quan đến chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; nhóm TTHC trong lĩnh vực Đất đai (áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam)
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